
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CV 1 Đỗ Nguyễn Hoài An Nữ 11/10/2006 Tp.HCM 91985

10CV 2 Đặng Thúy An Nữ 23/09/2006 Tp.HCM 91984

10CV 3 Nguyễn Đức Anh Nam 04/02/2006 Tp.HCM 92005

10CV 4 Nguyễn Huỳnh Anh Nữ 08/07/2006 Tp.HCM 94341

10CV 5 Nguyễn Trâm Anh Nữ 10/04/2006 Hà Tĩnh 92020

10CV 6 Trần Quốc Gia Bảo Nam 02/09/2006 Tiền Giang 96149

10CV 7 Phạm Ngọc Quỳnh Chi Nữ 15/11/2006 Tp.HCM 92039

10CV 8 Lê Minh Đức Nam 03/04/2006 Tp.HCM 92051

10CV 9 Vũ Đặng Ánh Dương Nữ 27/03/2006 Đồng Nai 96159

10CV 10 Ngô Mạnh Triều Giang Nữ 21/11/2006 Tp.HCM 96163

10CV 11 Phan Quỳnh Giao Nữ 16/04/2006 Tp.HCM 92061

10CV 12 Tăng Đặng Diễm Huyền Nữ 07/12/2006 Tp.HCM 92088

10CV 13 Nguyễn Hồ Khánh Huyền Nữ 28/05/2006 Tp.HCM 96172

10CV 14 Nguyễn Hoàng Thụy Kha Nữ 07/01/2004 TP HCM 92090

10CV 15 Nguyễn Thùy Linh Nữ 20/01/2006 Tp.HCM 92127

10CV 16 Lê Ngọc Trà My Nữ 21/10/2006 Tiền Giang 92148

10CV 17 Lâm Thanh Ngân Nữ 23/01/2006 Tp.HCM 92158

10CV 18 Trần Xuân Nghi Nữ 18/01/2006 Vĩnh Long 92169

10CV 19 Hồ Phan Yến Nhi Nữ 02/01/2006 Tp.HCM 94521

10CV 20 Lê Trương Bảo Phương Nữ 24/10/2006 Tp.HCM 92231

10CV 21 Nguyễn Trương Nam Phương Nữ 30/07/2006 Tp.HCM 92238

10CV 22 Nguyễn Dương Như Quỳnh Nữ 12/06/2006 Tp.HCM 96206

10CV 23 Thới Ngọc Như Quỳnh Nữ 04/10/2006 Quảng Ngãi 92253

10CV 24 Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh Nữ 01/08/2006 Tp.HCM 96208

10CV 25 Đặng Lý Thiên Thanh Nữ 21/07/2006 Tp.HCM 96211

10CV 26 Phan Trần Công Thành Nam 13/11/2006 Tp.HCM 94576

10CV 27 Phạm Anh Thư Nữ 15/03/2006 Tp.HCM 92282

10CV 28 Trần Huỳnh Anh Thư Nữ 22/04/2006 Tiền Giang 92285

10CV 29 Phạm Nguyễn Minh Thư Nữ 24/08/2006 Tp.HCM 96222

10CV 30 Trần Nguyễn Phương Trâm Nữ 18/10/2006 Tp.HCM 92294

10CV 31 Trần Lê Bảo Trân Nữ 29/05/2006 Tp.HCM 92300

10CV 32 Nguyễn Ngọc Xuân Trúc Nữ 16/02/2006 Tp.HCM 94635

10CV 33 Nguyễn Đào Nhã Uyên Nữ 31/10/2006 Tp.HCM 92315

10CV 34 Vũ Lê Bảo Vy Nữ 05/07/2006 Tp.HCM 92338

10CV 35 Trần Ngọc Tường Vy Nữ 07/02/2006 Tp.HCM 92336

10CV 36 Nguyễn Hồng Kim Xuyến Nữ 04/01/2006 Tp.HCM 92343
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